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                  TRƯỜNG TRUNG CẤP 

     KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG


	THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế 
Năm học 2016-2017


	STT
	Nội dung
	Khóa học/năm tốt nghiệp
	Số học sinh nhập học
	Số học sinh tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số học sinh  đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại xuất 
sắc
	Loại
 giỏi
	Loại 
khá
	
	
	

	I
	Hệ TRUNG CẤP CN
	 
	81
	43
	0
	1
	17
	0
	 85%
	 

	1
	Kế toán doanh nghiệp
	8/2017
	69
	37
	0
	1
	11
	
	 
	 

	2
	Ngành Quản lý đất đai
	9/2017
	12
	6
	0
	0
	6
	
	 
	 

	II
	DẠY NGHỀ
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	1
	HỆ TRUNG CẤP NGHỀ
	 
	273
	152
	0
	0
	40
	0
	 85%
	 

	1.1
	Điện công nghiệp
	42/2017
	44
	25
	0
	0
	4
	
	
	

	1.2
	Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí
	42/2017
	17
	14
	0
	0
	7
	
	
	

	1.3
	Điện tử công nghiệp
	42/2017
	166
	75
	0
	0
	10
	
	
	

	1.4
	Kỹ thuật gia công & Lắp dựng kết cấu thép
	42/2017
	41
	34
	0
	0
	16
	
	
	

	1.5
	Cấp, thoát nước
	43/2017
	5
	4
	0
	0
	3
	
	
	

	2
	HỆ SƠ CẤP
	 
	164
	161
	0
	4
	79
	0
	 90%
	 

	2.1
	Vận hành cầu trục
	2017
	25
	25
	0
	0
	25
	
	 
	 

	2.2
	Điện tử công nghiệp
	2017
	3
	3
	0
	2
	1
	
	 
	 

	2.3
	Cấp, thoát nước
	2017
	66
	63
	0
	0
	35
	
	 
	 

	2.4
	Cốp pha – Giàn giáo
	2017
	35
	35
	0
	2
	13
	
	 
	 

	2.5
	Điện – Nước
	2017
	35
	35
	0
	0
	5
	
	
	

	TỔNG SỐ
	
	356
	0
	5
	136
	
	0
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